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[bookmark: _Hlk107230436]BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2017 - 2021
         Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật Trắc địa bản đồ Thư viện mua từ năm 2017 - 2021.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (06 – 07/01/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Đào Thị Hồng Diệp - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Đỗ Lệ Chi - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật trắc địa bản đồ Thư viện mua từ năm 2017 - 2021.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật trắc địa bản đồ Thư viện mua từ năm 2017 - 2021.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2017
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	 ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	GT trắc địa biển
	Trần Duy Kiều
	50
	  188,000 
	9400000

	2
	Trắc địa đại cương
	Phạm Văn Chuyên
	20
	165,000 
	3300000

	3
	Giáo trình thanh tra đất đai
	Trịnh Hữu Liên
	6
	      118,000 
	708000

	
	Tổng
	 
	76
	 
	          13,408,000 



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2018
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	 ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013
	Trần Quang Huy
	10
	   200,000 
	     2,000,000 

	2
	Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn
	Vũ Thị Bình
	10
	     38,000 
	        380,000 

	3
	Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
	Nguyễn Thị Vòng
	10
	     45,000 
	        450,000 

	4
	Những điểm mới của luật đất đai năm 2013
	Quách Dương
	10
	     90,000 
	        900,000 

	 
	Tổng
	 
	40
	 
	     3,730,000 



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2019
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 

	1
	Thematic Cartography and Geovisualization, 3rd Edition
	Slocum. Terry A
	1
	 6,047,000 
	   6,047,000 

	2
	Geoinformatics basic and specialized knowedge p.1, statistics and adjustment computation p.125
	Penzkofer. Markus
	1
	 1,995,000 
	   1,995,000 

	3
	GPS for Land Surveyors
	Sickle, Jan Van
	1
	 3,745,000 
	     3,74,000 

	4
	Image Processing and GIS for Remote 
	Liu Jian Guo
	1
	 3,838,000 
	   3,838,000 

	5
	Geodesy and cartography
	 
	1
	 
	                     -   

	6
	Cartography :  Thematic Map Design
	Dent, Borden D
	1
	 6,956,000 
	  6,956,000 

	7
	GIS Fundamentals: A first text on geographic information sytems
	Bolstad, Paul
	1
	 1,995,000 
	   1,995,000 

	8
	Map Use :  Reading analysis interpretation
	Jon Kimerling. A
	1
	 3,500,000 
	   3,500,000 

	9
	Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị
	Lê Thị Minh Phương
	10
	      68,000 
	      680,000 

	10
	Trắc địa
	Trần Đình Trọng
	15
	    106,000 
	   1,590,000 

	11
	Sai số và bình sai trong trắc địa
	Vũ Thặng
	15
	    146,000 
	   2,190,000 

	12
	Lý thuyết sai số và bình sai trắc địa
	 
	30
	    177,000 
	   5,310,000 

	 
	Tổng
	 
	78
	 
	  7,846,000 



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Geoinformation:  Remote Sensing, Photogrammetry, and Geographic Information Systems
	Konecny, Gottfried
	
1
	 
3,040,000 
	  3,040,000 

	2
	Giáo trình Cơ sở trắc địa công trình
	Phan Văn Hiến
	
2
	      
88,000 
	      176,000 

	3
	Trắc địa mỏ
	Võ Chí Mỹ
	2
	    200,000 
	    400,000 

	4
	Geographic information systems :  Applications in natural resource management
	Wing, Michael G
	
1
	 
3,727,500 
	  3,727,500 

	5
	Giáo trìnhTrắc địa biển
	Trần Viết Tuấn
	
10
	      
70,000 
	      700,000 

	6
	Từ điển trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai Anh - Việt
	Võ Chí Mỹ
	
2
	    
250,000 
	      500,000 

	 
	Tổng
	 
	18
	 
	 8,543,500 



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2021
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Trắc địa cơ sở Tập 2
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa
	
5
	    
 95,000 
	      475,000 

	2
	Trắc địa cơ sở Tập 1
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa
	
5
	    
 97,000 
	      485,000 

	3
	Giáo trình đo đạc
	Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí, Đào Ngọc Hồng Vân
	
10
	   
  48,000 
	      480,000 

	4
	Các thông tư hướng dẫn chi tiết của bộ tài nguyên và môi trường, bộ xây dựng, bộ tài chính về đất đai - nhà ở từ năm 2014-2017
	Quý Lâm, Kim Phượng
	
1
	   
350,000 
	      350,000 

	5
	Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật  đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 tương ứng với các điều, khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
	Duy Khang (Tuyển chọn và hệ thống)
	
1
	   
380,000 
	      380,000 

	6
	Luật đất đai quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở
	Hữu Đại
	
1
	   
350,000 
	      350,000 

	7
	Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản
	Nguyễn Ngọc Điệp
	
1
	   
480,000 
	      480,000 

	8
	Sổ tay pháp luật đất đai - Những quy đinh mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Áp dụng từ ngày 01/01/2019
	Phượng Vũ
	
1
	   
350,000 
	      350,000 

	 
	Tổng
	 
	25
	 
	3,350,000 




	Tổ trưởng





Nguyễn Hữu Độ

	PGĐ. TT TT – TV




Nguyễn Thị Hải Yến




